
STT Khoa, phòng TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ 

chuyên môn
Ký tên

1
Phòng 

VT - TBYT
1 Trần Thái Bình 15/12/1967 Kỹ sư điện

2 Phòng TCCB 1 Trần Công Hiếu 01/5/1993 Cử nhân K,Tế

3 2 Phạm Thị Hồng Lam 23/3/1996 ĐH QTNL

4 Phòng HCQT 1 Hồ Mạnh Trường 24/07/1978 Ths QLKT

5 2 Tưởng Thị Kim Cúc 06/12/1984 VT-LT trung cấp

6 3 Lê Ngọc Hóa 10/12/1978 Lái xe hạng E

7 4 Trần Văn Dũng 07/03/1980 LĐPT

8 Phòng KHTH 1 Đàm Thanh Ngân 20/07/1976 BS CKI Nội

9 2 Phan Thị Thanh Giang 26/08/1984 BSCKI RHM

10 3 Nguyễn Thị Thu Hường 30/07/1989 Điều dưỡng ĐH

11 4 Võ Thanh Phúc 17/11/1983 ĐH Tin học

12 5 Nguyễn Thị Thu Trang 24/10/1995 Điều dưỡng ĐH

13
Phòng 

Điều dưỡng
1 Nguyễn An Bảo Chinh 30/06/1983 CKI Đ.dưỡng

14 Phòng CTXH 1 Nguyễn Trung Thành 22/12/1992 Y sĩ

15 Phòng TC-KT 1 Đinh Mạnh Thắng 13/06/1978 Kế toán ĐH

16 2 Nguyễn Thị Thu Giang 07/04/1985 Kế toán ĐH

17 3 Nguyễn Thị Thảo 13/04/1983 Kế toán ĐH

18 4 Trương Hiền Thương 25/10/1989 Kế toán ĐH

19 5 Phạm Linh Trang 02/5/1996 Kế toán ĐH

20
Khoa 

Khám bệnh
1 Trần Thị Thanh Hoài 12/05/1983 Bác sĩ  đa khoa

21 2 Nguyễn Thị Ngọc Châu 30/10/1982 Điều dưỡng ĐH

22 3 Nguyễn Thị Minh Châu 08/01/1987 Điều dưỡng ĐH 

23 4 Võ Thị Hoài Nam 27/08/1984 Điều dưỡng ĐH

24 5 Phan Thị Hương Lan 20/6/1993 Điều dưỡng CĐ

25
Khoa Liên 

Chuyên khoa
1 Nguyễn Thị Thanh Mai 13/06/1972

Bác sĩ CKI 

RHM(chính)

26 2 Nguyễn Văn Toản 25/04/1970 BS CKI TMH

27 3 Vũ Thị Thuỷ 06/08/1982 Điều dưỡng ĐH
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28 4 Đinh Thị Túy 20/01/1985 Điều dưỡng ĐH

29 5 Nguyễn Thị Thủy Tiên 06/11/1994 Điều dưỡng CĐ

30 6 Tạ Thị Ngoan 20/11/1978 Điều dưỡng CĐ

31 7 Hoàng Thị Thanh Giang 20/10/1991 Điều dưỡng CĐ

32
Khoa 

HSTC-CĐ
1 Nguyễn Anh Linh 08/02/1974 BS CKI HSCC

33 2 Đặng Văn Quang 09/03/1982 Điều dưỡng ĐH

34 3 Phạm Thân Thương 15/11/1987 Điều dưỡng ĐH

35 4 Đinh Chí Thanh 24/11/1980 Điều dưỡng ĐH

36 5 Trương Thị Thanh Diệu 22/08/1980 Điều dưỡng ĐH

37 6 Lê Thị Anh Tuấn 16/06/1980 Điều dưỡng ĐH 

38 7 Võ Thanh 27/11/1996 Điều dưỡng ĐH

39 8 Phạm Như Ngọc 05/7/1985 Điều dưỡng CĐ

40
Khoa 

Ngoại TH
1 Trần Văn Bình 20/04/1973 BS CKI Ngoại

41 2 Trần Phúc Lai 03/02/1987 Thạc sĩ Ngoại

42 3 Nguyễn Thị Hồng Sâm 04/02/1984 Điều dưỡng ĐH

43 4 Nguyễn Đình Thạch 14/01/1983 Điều dưỡng ĐH

44 5 Lê Văn Thành 02/02/1986 Điều dưỡng ĐH

45 6 Nguyễn Thị Hoài Thu 06/10/1988 Điều dưỡng ĐH

46 7 Nguyễn Thị Mỹ Linh 28/10/1996 Điều dưỡng ĐH

47 8 Nguyễn Bích Phượng 08/12/1996 Điều dưỡng CĐ

48 9 Đoàn Ngọc Phương Thảo 19/3/1999 Điều dưỡng CĐ

49 10 Nguyễn Ánh Nguyệt 26/6/1993 Điều dưỡng CĐ

50 11 Nguyễn Thị Hằng Nga 10/04/1994 Điều dưỡng CĐ

51 Khoa Phụ sản 1 Trần Huy Bình 25/12/1980
BS CKI SPK 

(chính)

52 2 Nguyễn Quang Dũng 14/7/1995 Bác sĩ

53 3 Nguyễn Thị Phúc Hòa 19/09/1973  Hộ sinh ĐH

54 4 Trần Thị Thu Lan 10/06/1976  Hộ sinh ĐH

55 5 Hà Thị Tố Nga 20/12/1975  Hộ sinh ĐH

56 6 Nguyễn Thị Hạnh 08/10/1979  Hộ sinh ĐH

57 7 Nguyễn Thị Xuân Minh 26/10/1987  Hộ sinh ĐH

58 8 Nguyễn Thị Phương Thúy 04/01/1999  Hộ sinh ĐH

59 9 Trần Ngọc Thùy 25/3/1992 Hộ sinh ĐH

60
Khoa 

Nội TM-LK
1 Phan Thị Hồng Minh 11/10/1981 Bác sĩ CKI Nội



61 2 Trần Thị Phương Thảo 29/9/1988 Bác sĩ CKI Nội

62 3 Lê Thị Hoài Thương 26/03/1984 Bác sĩ đa khoa 

63 4 Nguyễn Hoàng yến 26/12/1988 Điều dưỡng ĐH

64 5 Lê Thị Hồng Thu 10/02/1978 Điều dưỡng ĐH 

65 6 Ngô Đình Mỹ Linh 19/3/1994 Điều dưỡng ĐH

66 7 Nguyễn Thị Thùy Linh 21/6/1993 Điều dưỡng ĐH

67 8 Nguyễn Thị Nga 27/07/1988 Điều dưỡng CĐ

68 Khoa Nội TH 1 Đinh Thái Sơn 09/09/1975 Bác sĩ CKI Nội

69 2 Trần Thị Dung 20/11/1991 Bác sĩ đa khoa

70 3 Nguyễn Thị Thu Huệ 20/10/1991 Điều dưỡng CĐ

71 4 Phan Thị Hiền 26/03/1983 Điều dưỡng ĐH 

72 5 Trần Thị Thảo 20/06/1988 Điều dưỡng CĐ

73 6 Nguyễn Thị Hoa 16/08/1989 Điều dưỡng CĐ

74 7 Trương Thị Hồng Tuyên 27/10/1980 Điều dưỡng CĐ

75 8 Đàm Thị Châu 20/06/1982 Điều dưỡng CĐ

76 Khoa Nhi 1 Ngô Hữu Thọ 10/01/1986 Thạc sĩ Nhi

77 2 Nguyễn Đức Cường 25/02/1980 Bác sĩ đa khoa 

78 3 Ngô Trung Dũng 18/7/1991 Bác sĩ CKI Nhi

79 4 Nguyễn Thị Thu Thủy 16/01/1987 Điều dưỡng ĐH

80 5 Lê Thị Quỳnh Nga 28/11/1987 Điều dưỡng ĐH

81 6 Nguyễn Thị Thuần 04/04/1985 Điều dưỡng ĐH

82 7 Võ Thị Thuỳ Nhung 27/9/1994 Điều dưỡng ĐH

83 8 Trần Thu Hà 25/9/1994 Điều dưỡng CĐ

84 9 Trần Thị Huyền Trang 05/6/1990 Điều dưỡng CĐ

85
Khoa 

Truyền nhiễm
1 Trương Thị Huyền Diệu 01/12/1993 Bác sĩ đa khoa 

86 2 Trần Thị Phương Chi 03/08/1982 Bác sĩ đa khoa 

87 3 Quách Công Kiều Lan 06/5/1991 Bác sĩ đa khoa 

88 4 Trần Thị Thúy 20/08/1981 Điều dưỡng ĐH

89 5 Hồ Thị Hải Lý 20/10/1988 Điều dưỡng ĐH

90 6 Trần Thị Diệu Hà 01/04/1988 Điều dưỡng CĐ

91 Khoa YHCT 1 Trương Anh Tuấn 22/10/1980 Bác sĩ YHCT

92 2 Phạm Khắc Đài 14/04/1979 BsCKI YHCT

93 3 Nguyễn Tiến Hải 16/05/1982 Bác sĩ YHCT 

94 4 Nguyễn Văn Thành 04/08/1983 Bác sĩ YHCT



95 5 Cao Thị Hoa Hồng 04/04/1972
CNCĐ-

VLTL,PHCN

96 6 Phan Thị Ngọc Huyền 15/03/1993
CĐKT 

VLTL,PHCN

97 7 Trần Hải Phong 12/12/1995 Cao đẳng PHCN

98 Khoa CĐHA 1 Phạm Thị Lan Anh 06/07/1972 Bác sĩ CKI CĐHA

99 2 Lê Thị Bích Lài 02/04/1985 BsCKI CĐHA

100 3 Ngô Hữu Hoàng 22/11/1981 KTYHAYH - ĐH 

101 4 Nguyễn Thái Học 22/02/1983 KTYHAYH - ĐH 

102 5 Nguyễn Quốc Huy 22/03/1983 KTYHAYH - ĐH 

103 6 Trần Thị Ngọc Liên 10/08/1989 Điều dưỡng CĐ

104 7 Đàm Thị Bích Ngọc 05/07/1989 Điều dưỡng CĐ

105 8 Mai Thị Hiền 11/9/1993 Điều dưỡng CĐ

106 Khoa XN 1 Nguyễn Quốc Thành 10/12/1994 Bác sĩ

107 2 Phan Thị Lê Na 13/06/1983 KTYH - ĐH

108 3 Trần Bảo Ngọc 17/8/1995 KTYH - ĐH

109 4 Phạm Thị Minh Thanh 05/11/1988 KTYXN CĐ

110 5 Nguyễn Quang Trung 05/04/1992 KTY CĐ

111 6 Nguyễn Phương Linh 10/02/1993 Điều dưỡng CĐ

112 7 Nguyễn Thị Lan 26/12/1995 Hộ sinh CĐ

113 Khoa GMHS 1 Trần Đăng Khoa 17/04/1978 BS CKI GMHS

114 2 Trần Thị Thủy 17/11/1974 Hộ Sinh ĐH

115 3 Dương Thị Thúy Loan 09/7/1991 Điều dưỡng CĐ

116 4 Đinh Thị Lan Hương 12/04/1988 Điều dưỡng CĐ

117 5 Lê Thị Nữ Trinh 17/9/1992 Điều dưỡng CĐ

118 6 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/05/1990 Điều dưỡng CĐ

119 Khoa Dược 1 Nguyễn Thị Thanh Hồng 19/06/1976 Dược sĩ ĐH

120 2 Nguyễn Hoàng Phương 20/06/1986 Dược sĩ ĐH

121 3 Nguyễn Thị Thu Hằng 17/09/1984 Dược sĩ CĐ

122 4 Nguyễn Ngọc Hoài 19/12/1987 Dược sĩ CĐ

123 5 Cao Thị Thương Hoài 26/5/1989 Dược sĩ CĐ

124 6 Nguyễn Thành Nam 06/5/1986 Dược sĩ TC

125 7 Nguyễn Thị Tình 10/3/1991 Dược sĩ CĐ

126 Khoa KSNK 1 Nguyễn Thị Hoa 02/02/1981 Điều dưỡng ĐH

127 2 Nguyễn Chí Hùng 31/10/1987 Y sĩ 

128 3 Phạm Ngọc Hoàn 26/12/1993 Điều dưỡng CĐ



129 4 Nguyễn Thị Minh Cần 02/04/1967 Hộ lý

130 5 Lê Thị Phượng 20/09/1969 Hộ lý

131 6 Hoàng Thị Hằng 15/10/1983 Hộ lý

132 7 Nguyễn Thị Phương 19/05/1979 Hộ lý

133 8 Nguyễn Thị Kim Thành 10/07/1976 Hộ lý

134 9 Trần Thị Kiều Hoa 24/04/1981 Hộ lý

135 10 Nguyễn Thị Thắng 24/12/1980 Hộ lý

136 11 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/02/1990 Y công

137 12 Nguyễn Thị Thơm 06/02/1980 Y công

138 13 Nguyễn Thị Mai Ngọc 20/06/1992 Y công

Đặng Thị Diệu Hà Nguyễn Viết Thái

NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC


